
 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN  

XÃ NGỌK RÉO 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:             /TB -UBND                      Ngọk Reo, ngày       tháng      năm  

  

THÔNG BÁO 

Triển khai tiêm phòng vắc xin Viêm da nổi cục,  

Cúm gia cầm đợt 1 năm 2026 

 

Căn cứ Thông báo số 19/TB-CNTY ngày 13/03/2026 của Chi cục Chăn nuôi và 

Thú y tỉnh về việc tổ chức, triển khai công tác tiêm phòng vắc xin cho đàn vật nuôi 

trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;   

Căn cứ Kế hoạch số 60/KH-UBND, ngày 9/3/2026 của Ủy ban nhân dân xã 

Ngọk Réo về phòng chống dịch bệnh động vật trên cạn năm 2026 trên địa bàn xã 

Ngọk Réo.  

Trên cơ sở đăng ký nhu cầu vắc xin tiêm phòng cho đàn vật nuôi của các thôn  

trong năm 2026. Ủy ban nhân dân xã Ngọk Réo thông báo triển khai tiêm phòng 

vắc xin Viêm da nổi cục, Cúm gia cầm đợt 1 năm 2026 với các nội dung cụ thể như 

sau: 

1. Thời gian thực hiện:  

Từ ngày 27 tháng 3 năm 2026 đến ngày 27 tháng 4 năm 2026. 

2. Loại vắc xin tiêm phòng  

2.1. Tiêm cho gia cầm:  

- Vắc xin cúm gia cầm tái tổ hợp Subtype H5N1, chủng RE-6 vô hoạt của Công 

ty cổ phần AVAC Việt Nam. 

 - Vắc xin cúm gia cầm vô hoạt nhũ dầu Navet - Fluvac 2 của Công ty CP Thuốc 

thú y Trung ương (NAVETCO). 

2.2. Tiêm cho trâu, bò, bê, nghé: 

- Vắc xin Avac LSD Live nhược độc, đông khô của Công ty cổ phần AVAC 

Việt Nam.  

- Vắc xin Lumpyvac nhược độc, đông khô (Thổ Nhĩ Kỳ).    

3. Đối tượng, phạm vi và tỷ lệ tiêm phòng 

 3.1. Đối tượng tiêm phòng: 

- Vắc xin phòng bệnh Cúm gia cầm: Phòng bệnh cúm do vi rút cúm gia cầm 

subtype H5 gây ra cho gà, vịt, vịt trời, ngan (vịt xiêm), ngỗng, chim cút, chim bồ 

câu và các loại gia cầm khác. Miễn dịch đặc hiệu sẽ được tạo ra trong 14 ngày sau 

khi tiêm và kéo dài 6 tháng; sau 6 tháng tiêm nhắc lại. 

- Vắc xin phòng bệnh Viêm da nổi cục: Tiêm cho trâu, bò và bê, nghé phòng 

bệnh viêm da nổi cục (LSD). 

https://www.google.com/search?q=C%C3%B4ng+ty+c%E1%BB%95+ph%E1%BA%A7n+AVAC+Vi%E1%BB%87t+Nam&oq=v%E1%BA%AFc+xin+c%C3%BAm+gia+c%E1%BA%A7m+c%E1%BB%A7a+c%C3%B4ng+ty+avac&aqs=chrome..69i57.8598j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8&mstk=AUtExfCvsXKujGhrgiVDKTJg4SjjI7sUjJK6avCpcRSUjbur-Q780Y8REf9sk82xityGAwuvEYOIjRMF288eMGkLQio3mfREtgR02novktWU8tYx5TILT8tLpXZC4kAwmQYDCCze6VZ1YiHAsJfbqULEDaQ_kfZXsdjPCUvfNawo5e0BpU3BUEQuoVfvTjWVI5LUqCSHm8yz7bRLnJHKmjIdOGclwXcQ_F_RHCmn3oZYc1L4PACwZqtU4tTmbwQbt3SDE9tu8YrOdAGt_mZkv5gAU120&csui=3&ved=2ahUKEwiZ3szSt5eTAxX_p1YBHfUJL60QgK4QegQIARAB
https://www.google.com/search?q=C%C3%B4ng+ty+c%E1%BB%95+ph%E1%BA%A7n+AVAC+Vi%E1%BB%87t+Nam&oq=v%E1%BA%AFc+xin+c%C3%BAm+gia+c%E1%BA%A7m+c%E1%BB%A7a+c%C3%B4ng+ty+avac&aqs=chrome..69i57.8598j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8&mstk=AUtExfCvsXKujGhrgiVDKTJg4SjjI7sUjJK6avCpcRSUjbur-Q780Y8REf9sk82xityGAwuvEYOIjRMF288eMGkLQio3mfREtgR02novktWU8tYx5TILT8tLpXZC4kAwmQYDCCze6VZ1YiHAsJfbqULEDaQ_kfZXsdjPCUvfNawo5e0BpU3BUEQuoVfvTjWVI5LUqCSHm8yz7bRLnJHKmjIdOGclwXcQ_F_RHCmn3oZYc1L4PACwZqtU4tTmbwQbt3SDE9tu8YrOdAGt_mZkv5gAU120&csui=3&ved=2ahUKEwiZ3szSt5eTAxX_p1YBHfUJL60QgK4QegQIARAB
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+ Đối với Bê, nghé từ những con mẹ đã được tiêm phòng: tiêm vào lúc 4-6 

tháng tuổi. 

+ Đối với Bê, nghé từ những con mẹ chưa được tiêm phòng: tiêm ở mọi lứa 

tuổi. 

Tiêm phòng nhắc lại hàng năm, thời gian bảo hộ kéo dài tối thiểu 12 tháng. 

 3.2. Phạm vi tiêm phòng và tỷ lệ tiêm phòng: 

 - Đối với vắc xin Cúm gia cầm: Tiêm phòng cho gia cầm trong diện tiêm 

phòng trên địa bàn xã; số lượng gia cầm được tiêm phòng đạt tỷ lệ trên 80% so với 

tổng đàn tại thời điểm tiêm phòng (100% số gia cầm trong diện tiêm). 

- Đối với vắc xin Viêm da nổi cục trâu, bò: Tiêm phòng cho đàn trâu, bò và bê, 

nghé trong diện tiêm phòng trên địa bàn xã; số lượng gia súc được tiêm phòng đạt 

tỷ lệ trên 80% so với tổng đàn tại thời điểm tiêm phòng (100% số gia súc trong diện 

tiêm). 

Nhằm đảm bảo tỷ lệ tiêm phòng chung của cả xã theo quy định, đối với đàn gia 

cầm, trâu, bò, bê, nghé thuộc quy mô trang trại (quy mô: lớn, vừa và nhỏ), Ban quản 

lý các thôn thông báo và vận động, khuyến cáo để trang trại chủ động mua và thực 

hiện việc tiêm phòng vắc xin Viêm da nổi cục trâu bò, cúm gia cầm cho đàn vật nuôi 

tại cơ sở và phải có sự giám sát của cơ quan được giao quản lý, thực hiện nhiệm vụ 

thú y xã.  

4. Số lượng vắc xin được phân bổ cụ thể như sau: 

STT Tên thôn/ 

Phân bổ vắc xin 

 ( liều) 

Ghi Chú  
Vắc xin 

VDNC  

Vác xin cúm 

gia cầm  

  

1 Thôn Đăk Duông  160 0   

2  Thôn Kon Jri  70 0   

3 Thôn Kon Stiu II  60 0   

4  Thôn Kon Gu I  100 4.000   

5 Thôn  Kon Gu II  64 0   

6 Thôn 7  6 0   

7 Thôn Kon Brông  130 3.000   

8 Thôn Kon Stiu  70 0   

9 Thôn Kon Rôn 90 0   

10 Thôn ĐăkTêng 30 0   

11 Thôn Kon Bơ Băn  60 0   
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12 Thôn Kon Jong  100 0   

13 Thôn Kon K Rơk 90 0   

14 Thôn Kon Hơ Rế 40 0   

Cộng  1.070 7.000   

5. Kỹ thuật tiêm phòng, sử dụng và bảo quản vắc xin 

5.1. Kỹ thuật tiêm phòng. 

a) Tập trung và cố định động vật để tiêm phòng: 

- Đối với tiêm phòng vắc xin Viêm da nổi cục cho trâu, bò, bê, nghé: Các thôn 

phải tổ chức huy động các lực lượng tại chỗ (như dân quân, đoàn thanh niên, hội 

phụ nữ ...) và lực lượng trong thôn chức làm róng cố định, hướng dẫn người dân tập 

trung gia súc tại khu vực được làm róng, cầm cột để cố định gia súc và phối hợp 

thực hiện tiêm phòng.  

- Đối với vùng chăn nuôi trâu, bò, bê nghé thả rông: Vận động Nhân dân đưa 

trâu, bò, bê nghé trong rừng về hoặc tập trung trâu, bò, bê nghé tại một khu vực nhất 

định; tổ chức làm róng, giá cố định và có biện pháp cố định trâu, bò, bê nghé để tiêm 

phòng đạt hiệu quả. 

 b) Vị trí tiêm 

- Tiêm phòng vắc xin cúm gia cầm: Tiêm dưới da cổ (1/3 phía trên gần thân) 

hoặc tiêm bắp thịt phần trên của cơ ức. 

- Tiêm phòng vắc xin Viêm da nổi cục trâu, bò, bê, nghé: Tiêm dưới da hoặc 

tiêm bắp.  

Lưu ý: Sau khi tiêm vắc xin, cần theo dõi sức khỏe vật nuôi trong 24-48 giờ để 

phát hiện các phản ứng phụ (nếu có). 

c) Liều lượng tiêm: Theo hướng dẫn của nhà sản xuất. 

d) Dụng cụ tiêm phòng: Sử dụng dụng cụ tiêm phòng (xy lanh, kim tiêm) phù 

hợp với đối tượng tiêm phòng, lứa tuổi vật nuôi được tiêm phòng, dụng cụ tiêm 

phòng phải đảm bảo được sát khuẩn vô trùng trước khi tiêm cho động vật; trong quá 

trình tiêm phòng, nên thay kim đã được vô trùng trước khi tiêm cho vật nuôi của hộ 

mới. 

5.2. Sử dụng và bảo quản vắc xin. 

a) Đối với vắc xin cúm gia cầm: 

- Lọ vắc xin sau khi lấy từ nơi bảo quản ra, nên để ấm tự nhiên ở nhiệt độ phòng 

25oC khoảng 30 phút. Lắc kỹ trước khi dùng. 

- Tiêm đúng vị trí hướng dẫn, tránh tiêm vào mạch máu và tránh đâm kim tiêm 

vào xương cổ của gia cầm. 

- Sau khi mở, lọ vắc xin chỉ sử dụng trong 24 giờ. 
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b) Đối với vắc xin Viêm da nổi cục 

- Sử dụng nước pha đi kèm (đã làm mát) để hòa tan vắc xin đông khô. 

- Lắc kỹ lọ vắc xin sau khi pha và trước mỗi lần lấy vào xi lanh. 

- Thời gian sử dụng: Sau khi pha, vắc xin cần được sử dụng ngay trong vòng 2 

giờ.  

b) Bảo quản vắc xin 

- Tất cả các loại vắc xin đều phải được bảo quản tại tủ lạnh, luôn đảm bảo duy 

trì nhiệt độ tại ngăn chứa vắc xin từ 020C - 080C. Tuyệt đối không được làm đông 

đá vắc xin, không để ánh nắng mặt trời chiếu trực tiếp vào vắc xin; 

- Trong quá trình đi tiêm phòng, vắc xin phải được thường xuyên bảo quản trong 

thùng bảo ôn có đá lạnh, đảm bảo duy trì nhiệt độ trong thùng bảo ôn từ 020C - 080C. 

Số lượng vắc xin mang đi tiêm phòng phải phù hợp, tương ứng số lượng động vật dự 

kiến tiêm, tránh trường hợp mang dư thừa có thể dẫn đến hư hỏng vắc xin. 

* Ghi chú:  

- Chỉ tiêm phòng cho động vật khỏe mạnh, đúng độ tuổi; thao tác cẩn thận đối 

với gia súc mang thai đặc biệt là gia súc mang thai giai đoạn cuối. 

- Lưu giữ vỏ chai vắc xin sau khi sử dụng để tiêu hủy theo hướng dẫn của Chi 

cục Chăn nuôi và Thú y. 

6.  Phân bổ vắc xin và nguồn kinh phí và lịch tiêm phòng: 

6.1. Phân bổ vắc xin: Số lượng vắc xin theo Quyết định số 310/QĐ-SNNMT 

ngày 09 tháng 3 năm 2026 của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi: 

- Vắc xin cúm gia cầm: 7.000 liều; 

- Vắc xin Viêm da nổi cục: 1.070 liều. 

6.2. Nguồn kinh phí cấp vắc xin, dụng cụ và tiền công tiêm phòng 

- Kinh phí mua vắc xin tiêm phòng: 

+ Đối với vắc xin Cúm gia cầm:  Do ngân sách tỉnh hỗ trợ. 

+ Đối với vắc xin Viêm da nổi cục: Do ngân sách tỉnh hỗ trợ. 

- Tiền công tiêm phòng, vật tư, dụng cụ phục vụ tiêm phòng: Do ngân sách xã 

chi trả. 

- Nguồn kinh phí: Kinh phí giao cho Trung tâm Cung Ứng DVCI xã  thực hiện 

nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh gia súc gia cầm tại Quyết định số 113/QĐ-UBND 

ngày 25 tháng 12 năm 2025 của UBND xã  Ngọk Réo 

6.3.Thời gian tiêm phòng từng thôn (có lịch tiêm phòng từng thôn Trunng tâm 

DVCI sẽ thông báo sau).  

7. Biểu mẫu, báo cáo tiến độ và thanh quyết toán tiêm phòng 

7.1. Biểu mẫu tiêm phòng: Sử dụng biểu mẫu tiêm phòng vắc xin được ban 



5 

 

 

 

hành kèm theo Quyết định số 445/QĐ-SNNMT ngày 08/9/2025 của Sở Nông nghiệp 

và Môi trường về việc Ban hành Phương án Quản lý thuốc thú y từ nguồn ngân sách 

Nhà nước hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh động vật trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi (có 

gửi kèm Quyết định). 

7.2. Báo cáo tiến độ tiêm phòng: Trong thời gian triển khai tiêm phòng các địa 

phương báo cáo tiến độ triển khai tiêm phòng vắc xin gửi về Chi cục Chăn nuôi và 

Thú y trước ngày thứ năm hằng tuần để tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền vảo 

thứ sáu hằng tuần theo quy định(1). 

8. Tổ chức thực hiện 

8.1. Phòng Kinh tế 

- Phân công cán bộ công chức hướng dẫn kiểm tra, giám sát, đôn đốc tổ tiêm 

phòng triển khai công tác tiêm phòng tại các thôn hộ chăn nuôi, cơ sở chăn nuôi theo 

thời gian quy định. 

- Kiểm tra giám sát tình hình bảo quản, sử dụng vắc xin, tiến độ tiêm phòng và 

việc chấp hành của người chăn nuôi trong công tác tiêm phòng.... Kịp thời báo cáo 

Ủy ban nhân dân xã chấn chỉnh các thôn , đơn vị , hộ chăn nuôi chưa quyết liệt hoặc 

lơ là trong công tác tổ chức, triển khai tiêm phòng cho đàn vật nuôi. 

8.2. Ban quản lý các thôn 

- Tổ chức tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người chăn nuôi về quy định của 

pháp luật và mục đích đối với việc tiêm phòng vắc xin cho đàn vật nuôi để người 

dân biết và tích cực hưởng ứng thực hiện việc tiêm phòng;  

- Tổ chức thống kê tổng đàn gia súc, gia cầm chi tiết để triển khai thực hiện 

tiêm phòng đạt hiệu quả, đảm bảo về tiến độ, tỷ lệ theo quy định;  

- Các thôn ĐBDTTS mỗi thôn bố trí ít nhất 2 điểm tiêm tập trung và 2 róng trở 

lên/01 điểm. Thông báo cho các hộ có trâu bò tập trung gia súc tại điểm tiêm tập 

trung theo lịch tiêm. Trường hợp tiêm tại nhà phải có róng hoặc chuồng ép cố định 

trâu, bò để tiêm phòng.  

- Huy động các lực lượng như: Dân quân, Hội nông dân, Hội phụ nữ, Đoàn 

thanh niên tham gia vận động người chăn nuôi hưởng ứng chấp hành công tác tiêm 

phòng vắc xin cho vật nuôi; làm róng, cố định gia súc; hỗ trợ bắt giữ, cầm cột, cố 

định vật nuôi để nhân viên thú y tiêm phòng và ghi chép danh sách tiêm phòng. 

8.3. Trung tâm Cung ứng dich vụ công ích xã. 

- Phân công viên chức tiếp nhận Vắc xin từ Chi cục Chăn nuôi - Thú y tỉnh và 

phân bổ Tham mưu thông báo, phân bổ vắc xin có các thôn. 

- Tham mưu thông báo tiêm phòng vác xin. 

- Mua sắm vật tư, dụng cụ, hỗ trợ tiền công tiêm, giám sát tiêm phòng. 

                                           
1 Văn bản số 4025/UBND-KTTH ngày 29/10/2025 về việc tham mưu báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ trong tuần, phục 

vụ giao ban Thường trực Tỉnh ủy; 
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 - Tham mưu (hợp đồng nhân viên thú y) để triển khai tiêm phòng vắc xin  đảm 

bảo theo thời gian. Đồng thời, tổ chức thanh quyết toán công tác tiêm phòng đảm 

bảo thời gian quy định. 

- Hướng dẫn kiểm tra, giám sát, đôn đốc nhân viên thú y, người tham gia tiêm 

phòng triển khai tiêm phòng tại các thôn hộ chăn nuôi, cơ sở chăn nuôi theo thời 

gian quy định. 

- Kiểm tra giám sát tình hình bảo quản, sử dụng vắc xin, tiến độ tiêm phòng và 

việc chấp hành của người chăn nuôi trong công tác tiêm phòng.... Kịp thời báo cáo 

Ủy ban nhân dân xã chấn chỉnh các thôn, hộ chăn nuôi chưa quyết liệt hoặc lơ là 

trong công tác tiêm phòng cho đàn vật nuôi. 

 - Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát thực hiện công tác tiêm phòng;  

- Báo cáo tiến độ tiêm phòng theo quy định về Ủy ban nhân dân xã và Chi cục 

Chăn nuôi – Thú y theo quy định. 

- Sau khi kết thúc đợt tiêm phòng báo cáo bằng văn bản thanh quyết toán 

hồ sơ tiêm phòng đúng theo biểu mẫu và thời gian quy định về Chi cục Chăn 

nuôi thú y tỉnh trước ngày 31/5/2026. 

- Phân công cán bộ viên chức phối hợp Ban quản lý thôn, người tiêm 

phòng thu gom vỏ chai văc xin đã qua sử dụng để tiêu hủy theo quy định.  

8.4. Đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các tổ chức CT-XH xã. 

- Tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên và nhân dân của tổ chức mình 

tích cực, phối hợp thực hiện các nội dung của thông báo. 

- Phối hợp giám sát công tác tiêm phòng vắc xin cho đàn vật nuôi tại các thôn 

đạt kết quả. 

Trên đây là Triển khai tiêm phòng vắc xin Viêm da nổi cục, Cúm gia cầm đợt 

1 năm 2026 của UBND xã Ngok Réo./. 

 

 

 

Nơi nhận: 
- Chi cục Chăn nuôi - Thú y (b/c); 

- TT Đảng ủy (b/c); 

- TT HĐND xã (b/c); 

- CT, PCT UBND xã; 

- UBMTTQVN và các Đoàn thể xã (p/h); 

- Phòng Kinh tế, Trung tâm CƯDVCI (t/h); 

- BQL các thôn (t/h); 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Võ Hồng Nha 
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